DANH MỤC CÁC TTHC CẤP HỌC MẦM NON THUỘC 
THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội)
	STT
	Tên thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT
	Đơn vị phối hợp (Đối với các thủ tục liên thông)
	Thực hiện ở cấp độ

	1
	Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	2
	Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục
	Phòng GD&ĐT 
	2

	3
	Sáp nhập chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	4
	Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	27
	Chuyển đổi chủ nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ
	2

	28
	Công nhận Hiệu trưởng, hiệu phó đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục
	Phòng GD&ĐT và Phòng Nội vụ
	2

	29
	Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2


DANH MỤC CÁC TTHC CẤP TIỂU HỌC

 THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội)
	STT
	Tên thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT
	Đơn vị phối hợp (Đối với các thủ tục liên thông)
	Thực hiện ở cấp độ

	5
	Thành lập trường tiểu học tư thục
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	6
	Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục
	Phòng GD&ĐT 
	2

	7
	Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	8
	Giải thể trường tiểu học tư thục
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	16
	Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2


DANH MỤC CÁC TTHC CẤP THCS

 THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội)
	STT
	Tên thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT
	Đơn vị phối hợp (Đối với các thủ tục liên thông)
	Thực hiện ở cấp độ

	10
	Thành lập trường trung học cơ sở tư thục
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	11
	Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở tư thục
	Phòng GD&ĐT 
	2

	12
	Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	13
	Giải thể trường trung học cơ sở tư thực
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	14
	Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (Đối với HS từ tỉnh, thành phố khác đến)
	Phòng GD&ĐT 
	2

	19
	Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cấp THCS
	Phòng GD&ĐT
	2

	20
	Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cấp THCS
	Phòng GD&ĐT 
	2

	21
	Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS
	Phòng GD&ĐT 
	2

	22
	Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	23
	Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)
	Phòng GD&ĐT 
	2

	24
	Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (Cấp cao nhất là THCS)
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	25
	Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	26
	Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)
	Phòng GD&ĐT 
	2


DANH MỤC CÁC TTHC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
 THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội)
	STT
	Tên thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT
	Đơn vị phối hợp (Đối với các thủ tục liên thông)
	Thực hiện ở cấp độ

	9
	Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường
	2

	17
	Quy trình đánh giá “học tập cộng đồng” cấp xã
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học huyện
	2


DANH MỤC CÁC TTHC PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XÓA MÙ CHỮ 

 THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội)
	STT
	Tên thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT
	Đơn vị phối hợp (Đối với các thủ tục liên thông)
	Thực hiện ở cấp độ

	15
	Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2

	18
	Công nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi
	UBND xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế
	2


